
STT Mã sinh Mã lớp Họ lót Tên Điểm 1
1 13125020 DH13BQ Nguyễn Triều ái 5
2 13155049 DH13KN Lữ Thị Thúy An 1
3 11150027 DH11TM Nguyễn Thị Mỹ Anh
4 13132097 DH13SP Nguyễn Hoàng Tuấn Anh 5
5 13124548 DH13QL K' Bìn 1
6 13130127 DH13DT Nguyễn Thanh Bình
7 13153045 DH13CD Trần Đức Cảnh 2
8 8114122 DH08LN1 Hồ Hữu Chung
9 13124033 DH13QL Nguyễn Văn Chung 6
10 13116018 DH13NT Lê Minh Cường 5
11 13127023 DH13MT Lê Văn Cường 2
12 13333059 CD13CQ Đào Nguyễn Hoa Diễm 5
13 13132126 DH13SP Lê Thị Kim Dung 5
14 11147011 DH11QR Phùng Anh Dũng
15 13111017 DH13TA Vũ Đức Dũng 2
16 13120015 DH13KT Võ Thúy Duy 6
17 13111018 DH13TA Khổng Thái Dưỡng 2
18 13333090 CD13CQ Nguyễn Thị Kim Đan 2
19 13333101 CD13CQ Nguyễn Hửu Đăng 2
20 13124062 DH13QL Lê Nguyễn Phát Đạt 6
21 13114026 DH13QR Trần Văn Điền 3
22 13116360 DH13NY Nguyễn Đoan 5
23 13116365 DH13NT Trần Phạm Trường Giang 5
24 13132165 DH13SP Nguyễn Thị Hà 2
25 13116045 DH13NT Trịnh Gia Hải 2
26 13117030 DH13CT Huỳnh Thanh Hải 1
27 13124084 DH13QL Trịnh Hồng Hải 2
28 13122046 DH13TM Vũ Thị Hạnh 2
29 13122047 DH13QT Vũ Thị Mỹ Hạnh 5
30 13124081 DH13TB Duơng Hồng Hào 6
31 12122133 DH12QT Nguyễn Thị Thanh Hằng
32 13116383 DH13NT Nguyễn Thị Bích Hằng 1
33 13116385 DH13NT Nông Thị Lệ Hằng 5
34 13132179 DH13SP Trịnh Thị Hằng 5
35 13155006 DH13KN Đàm Thị Ngọc Hân 1
36 13111217 DH13CN Hồ Quang Hậu 2
37 13111221 DH13CN Nguyễn Thị Thu Hiền 5
38 13112084 DH13TY Nguyễn Thị Thanh Hiền 5
39 13115210 DH13CB Vũ Thị Hiền 5
40 13127068 DH13MT Lý Đức Hiền 6
41 13122053 DH13TM Phạm Thị Hồng Hiếu 6
42 13118140 DH13CK Đặng Ngọc Hiệu 1
43 8222236 TC08QTD Cao Hữu Hòa 1
44 13333177 CD13CQ Trần Lê Thu Hòa 1
45 13137062 DH13NL Hồ Thanh Hoàng 1
46 13122290 DH13TC Võ Thị Hồng 6
47 13132023 DH13SP Khương Trung Hồng 5
48 13131057 DH13TK Nguyễn Văn Hùng 5
49 13117049 DH13CT Nguyễn Bảo Huy 1
50 13124136 DH13DC Nguyễn Quốc Huy 3
51 13153111 DH13CD Đỗ Ngọc Quốc Huy 3
52 13333195 CD13CQ Lê Thị Mỹ Huyền 2
53 13114068 DH13KL Nguyễn Văn Hưng 5
54 13127093 DH13MT Đổng Hữu Hưng 2
55 13130033 DH13DT Nguyễn Thanh Hưng 1



56 13333209 CD13CQ Nguyễn Hoàng Hưng 2
57 11157159 DH11DL Phạm Thị Thu Hường 5
58 13155130 DH13KN Lê Thị Thu Hường 1
59 13333227 CD13CQ Trần Thị Băng Khanh 2
60 13162038 DH13GI Lê Phúc Khánh 1
61 9124039 CD10CQ1 Đặng Hoàng Khương
62 13116459 DH13NT Kiều Thị Thu Lài 1
63 13333243 CD13CQ Nguyễn Nữ Phương Lan 1
64 13333246 CD13CQ Trần Thị Lâm 5
65 13118194 DH13CC Lê Hoàng Lễ 6
66 12124200 DH12TB Lê Thanh Liêm 6
67 13111291 DH13TA Lê Thị Liên 5
68 11123215 DH11KEG Lê Thị Thu Liễu 5
69 11123220 DH11KEG Võ Thị Bích Liễu 6
70 13120270 DH13KM Nguyễn Phạm Hoàng Linh 5
71 13122076 DH13TM Nguyễn Bùi Mỹ Linh 1
72 13123069 DH13KE Nguyễn Lê ái Linh 2
73 13132091 DH13SP Nguyễn Thị Thanh Lợi 5
74 13114090 DH13LN Lê Nguyễn Thành Luân 1
75 13131368 DH13TK Trần Quang Luân 2
76 13115272 DH13CB Nguyễn Thị Kim Luyến 2
77 13117077 DH13CT Nguyễn Thị Trúc Ly 2
78 13122092 DH13QT Võ Lê Nhật Minh 6
79 13132250 DH13SP Nguyễn Thị Minh 2
80 13333311 CD13CQ Trần Hữu Minh 2
81 13127150 DH13MT Hoàng Nguyệt Nga
82 13155022 DH13KN Dương Thị Thanh Nga 1
83 13122101 DH13TM Nguyễn Thị Thanh Ngân 3
84 13132258 DH13SP Bùi Thị Thúy Ngân 5
85 13116132 DH13NT Huỳnh Trung Nghĩa 5
86 13333335 CD13CQ Nguyễn Văn Nghĩa 1
87 13112186 DH13TY Nguyễn Bé Ngoan 5
88 13333341 CD13CQ Nguyễn Hồng Ngọc 1
89 13333344 CD13CQ Phạm Trần Khánh Ngọc
90 13127169 DH13MT Lê Đặng Trọng Nhân 6
91 11135054 DH11TB Nguyễn Dương Nhi 3
92 13120070 DH13KM Nguyễn Thị Hồng Nhiên 5
93 13114101 DH13QR Nguyễn Hồng Nhung 7
94 13132283 DH13SP Đỗ Hồng Nhung 2
95 13333378 CD13CQ Nguyễn Thị Thúy Nhung 2
96 11111065 DH11CN Đặng Thế Phong
97 13149300 DH13QM Nguyễn Thanh Phú 6
98 13149302 DH13QM Mai Hoàng Phúc 3
99 13116163 DH13NT Lê Thành Phước 1
100 11172143 DH11SM Ngô Thị Phương 3
101 13116569 DH13NY Nguyễn Thị Trúc Phương 1
102 13120084 DH13KM Phạm Đỗ Quyên 2
103 13120353 DH13KT Phạm Trần Thu Quyên 5
104 13122135 DH13QT Nguyễn Thị Hồng Quyên 5
105 13118249 DH13CK Tạ Văn Quyển 1
106 13114118 DH13QR Nguyễn Tấn Quỳnh 3
107 13111131 DH13CN Rơ Châm Rin 3
108 11113179 DH11NH Đinh Phúc Sang 6
109 13111409 DH13CN Võ Vinh Sang 5
110 13115359 DH13CB Nguyễn Ngọc Sang 5
111 13127219 DH13MT Phạm Trần Nhất Sinh 2



112 13111416 DH13TA Nguyễn Hoàng Sơn 3
113 13137120 DH13NL Trần Văn Sơn
114 13116616 DH13KS Huỳnh Đức Tài 5
115 13149335 DH13QM Mai Danh Tài 6
116 13112272 DH13DY Nguyễn Công Tâm
117 13111453 DH13CN Huỳnh Tấn Thạch 5
118 13132059 DH13SP Lê Hoàng Thạch 5
119 13130286 DH13DT Nguyễn Minh Thanh
120 13111435 DH13TA Đoàn Quốc Thành
121 13127249 DH13MT Lê Nguyễn Kim Thắm 6
122 13111093 DH13TA Lê Hoàng Thi 5
123 13131131 DH13CH Nguyễn Thị Kim Thi 1
124 13114512 DH13QR Lê Thị Khánh Thiên 7
125 13137135 DH13NL Trần Hoàng Thiên 1
126 13131548 DH13TK Đỗ Thị Ngọc Thu 1
127 13124377 DH13QD Cao Thanh Thuấn
128 13132360 DH13SP Nguyễn Thị Thanh Thúy 2
129 13115406 DH13GN Lê Thân Như Thủy
130 13111491 DH13TA Đinh Nguyễn Việt Thư 4
131 13126323 DH13SHB Phan Thị Anh Thư 5
132 13127282 DH13MT Văn Hồng Tiên 3
133 13116228 DH13NT Võ Thanh Tịnh
134 13132379 DH13SP Đặng Văn Toại 6
135 13111105 DH13TA Nguyễn Ngọc Tô 6
136 13117164 DH13CT Nguyễn Hoàng Đài Trang 3
137 13117166 DH13CT Phạm Thị Hiền Trang 5
138 13124421 DH13QL Lê Thị Bích Trâm 5
139 13155038 DH13KN Nguyễn Thị Quỳnh Trâm 1
140 13115444 DH13CB Trần Trung Trí 5
141 13116728 DH13NT Trần Minh Triều 2
142 13333612 CD13CQ Nguyễn Nhật Trường 2
143 13114552 DH13QR Lê Lâm Hoàng Tuấn 7
144 13116756 DH13NY Phùng Quốc Tuấn 1
145 13149467 DH13QM Phạm Văn Tuấn 1
146 13112364 DH13TY Nguyễn Thị ánh Tuyết 1
147 13115466 DH13GN Võ Nhựt Tường 6
148 13117183 DH13CT Phạm Thị Thu Vân 2
149 13131650 DH13TK Nguyễn Thị Thúy Vân 2
150 13132079 DH13SP Lê Thị Hồng Vân 2
151 13130108 DH13DT Trần Quang Vinh 2
152 13132448 DH13SP Nguyễn Thiết Vinh 5
153 11135076 DH11TB Phạm Vũ
154 11172277 DH11SM Nguyễn Võ Hoàng Vũ
155 13111576 DH13TA Nguyễn Thị Tường Vy 2
156 13126403 DH13SM Lương Kim Vy 6
157 13155044 DH13KN Đoàn Lê Phương Vy 1
158 13120502 DH13KM Lê Thị Hồng Yến 6
159 13122230 DH13QT Hồng Thị Ngọc Yến 6
160 13131675 DH13CH Nguyễn Thị Hoàng Yến 2


